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Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 
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6/2024
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Thiết kế anten vi dải nhỏ gọn, hiệu suất cao sử 

dụng cấu trúc SRR hình chữ nhật với đặc tính siêu 
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3/2024
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Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 1, tháng 

3/2024
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Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 
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(Từ trang 247 đến trang 249)

Tạp chí Thiết bị giáo dục – ISSN 1859-

0810, số 313, Kỳ 2, tháng 5/2024

12

Phát triển nguồn nhân lực kế toán phục vụ phát triển 
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391, số 154 (215), tháng 1/2024 (kì 2)
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Tạp chí Giáo dục và Xã hội – ISSN 1859-

3917, số 156 (217), tháng 3/2024 (kì 2)
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Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lục ngành cơ 

khí trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay (Từ trang 119 

đến trang 123)

Tạp chí Giáo dục và Xã hội - ISSN 1859-

3917, Số đặc biệt T9/2023
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Hội thảo quốc gia lần thứ XXVI: Một số 
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thông
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2023
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Đoàn Anh Tuấn, 

Đinh Phạm Hiền, 

Nguyễn Đức Bản

Giải pháp thu hút khách du lịch nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên

Tạp chí kinh tế và dự báo ISSN 1859-

4972, Số 04, 02/2024
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3917, tháng 10/2023
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3/2024
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Bài báo trong nước: Ứng dụng Công nghệ thông tin

trong Giảng dạy của Giảng viên trường Đại học Hải

Dương (Trang 264-268)

Tạp chí Giáo dục và Xã hội Tháng 5, kì 2, 

năm 2024 ISSN 1859-3917

25 Lê Quang Tỉnh

Bài báo trong nước: Ứng dụng công nghệ thông tin góp

phần nâng cao chất lượng dạy - học ở đại học hiện nay

(Trang 194 -198)

Tên tạp chí: Giáo dục và Xã hội.  Tháng 

10/2023. mã ISSN: 1859-3917.
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26 Đoàn Thị Phương
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dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm (Trang 346-

350)

Tên tạp chí: Giáo dục và Xã hội. Tháng 

5/2024 (kì 2). Mã ISSN: 1859-3917
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Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 
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5/2024 (kì 2). Mã ISSN: 1859-3917
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5769, 3/2024
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5769, 3/2023.
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Truyền thống hiếu học giá trị văn hoá của dân tộc Việt 

Nam.  Trang từ 1-4 (Báo điện tử)

Tạp chí Khoa học Quản lý nhà nước,  

5/10/2023
2023
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Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Việt Nam - 

những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay, trang 99-

100

Tạp chí Dạy và học ngày nay, ISSN 2851-

5769, Số T3/2023
2023
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Bồi dưỡng kỹ năng xử trí các tình huống trong thực tiễn 

cho sinh viên các trường Đại học hiện nay, tr.76-78)

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, ISSN 1859-

2902, Số 200 tháng 12/2023
2023
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Hướng dẫn sinh viên viết bài tập lớn - một trong 

những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở 

Trường ĐHHD

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 2, tháng 

6/2024
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Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cánh mạng cho 

sinh viên Trường Đại học Hải Dương

Tạp chí Dạy và học ngày nay, ISSN 2851-

5769, Số tháng 06/2024

36
Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 

vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tr.19-21

Tạp chí Công dân và khuyến học, ấn phẩm 

Dạy và học ngày nay. Số tháng 05/2024
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Vũ Thị Hương, 

Đoàn Kim Chi, 

Triệu Thị Ngọc Lan, 

Dương T. Kim Quý 

Thiến hoá học đối với các tội xâm phạm tình dục trong 

Luật Hình sự một số quốc gia và kinh nghiệm Việt 

Nam, tr. 138-143, 185

Tạp chí Giáo dục và xã hội

Mã ISSN: 1859 - 3917, Kì 1 tháng 

01/2024

38

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nước Việt Nam 

hùng cường, phát triển. Ý nghĩa với việc thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng hiện nay; tr.6-8.

Tạp chí Dạy và học ngày nay, ISSN 2851-

5769, Số tháng 03/2024

39

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nước Việt Nam 

hùng cường, phát triển. Ý nghĩa với việc thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng hiện nay; tr.6-8

Tạp chí Dạy và học ngày nay, ISSN 2851-

5769, Số Đặc biệt tháng 04/2024

40

Nguyễn Thắng Thế, 

Trần Thu Giang, Mai 

Thi Phương, Nguyễn 

Thị Hằng, Nguyễn Thị 

Bắc, Nguyễn Thị Ánh 

Dương

The national curriculum and its adaptation to 

primary curiculum development for inclusive 

students with visual impairments: Perspectives of 

teachers

RGSA - Revista de Gestao Social e 

Ambiental, ISSN: 1981-982X, v.18. 

n.8, 2024
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41 Nguyễn Thị Bắc
Khắc phục khó khăn tâm lý của học sinh tiểu học ở TP 

Hải Dương

Tạp chí Giáo dục & Xã hội, Mã ISSN: 

1859 - 3917, số Đặc biệt tháng 06/2024 (kì 

1)
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Luyện Thị Minh 

Thư

Nâng cao hiệu quả học tập môn Triết học Mác - Lênin 

tại trường Đại học Hải Dương, tr.371-375.

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Mã ISSN: 

1859 - 3917, Số Đặc biệt tháng 12/2023
2023

43
Nguyễn Thị Thuỳ 

Linh

Giáo dục pháp luật cho học sinh ở trung học phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo chương trình giáo dục 

phổ thông 2018, tr.382-386.

Tạp chí Giáo dục & Xã hội, Mã ISSN: 

1859 - 3917, Số Đặc biệt tháng 03/2024

44
Nguyễn Thị Tím 

Huế

Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 thông 

qua tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 1, tháng 

3/2024

45

Đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù 

địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối 

cảnh hiện nay, 8/2023, tr.78-80

Tạp chí Dạy và học ngày nay, ISSN 

2851-5769,  số đặc biệt tháng 8/2023
2023

46

Rèn phong cách diễn đạt cho đội ngũ giảng viên trẻ 

ở các trường đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

hiện nay, tr.19-20

Tạp chí Dạy và học ngày nay, ISSN 

2851-5769, số tháng 10/2023
2023

47
Phạm Thị Thu 

Hằng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào 

giảng dạy học phần Triết học Mác - Lênin tại 

Trường Đại học Hải Dương hiện nay

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Mã ISSN: 

1859 – 3917, Tr.5-9, tháng 5/2024

48 Trần Quốc Hưng
Giải pháp khắc phục khó khăn tâm lý trong hoạt 

động học tập của sinh viên đại học hiện nay

Tạp chí Giáo dục và xã hội,  ISSN 

1859-3917, tháng 8/2023
2023

49

Phạm Thị Thu 

Hoa, Đồng Thị 

Yến

Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến sức khỏe 

tinh thần của công nhân tại các nhà máy thuộc cụm 

công nghiệp Đại An, Phúc Điền và Nam Tài, tỉnh 

Hải dương, tr.522- 530.

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 

“Tâm lý học, Giáo dục học trong bối 

cảnh biển đổi xã hội”, mã ISBN; 

25/8/2023

2023

50

Lê Ngọc Bảo 

Trâm, Đồng Thị 

Yến

Nhận thức của giáo viên và nhà quản lý giáo dục về 

rối loạn tính toán, tr.136- 154.

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 

“Những vấn đề Tâm lý học đường”, mã 

ISBN; 10/2023

2023

51

Lê Ngọc Bảo 

Trâm, Đồng Thị 

Yến

Tổng quan về nhận thức của giáo viên và nhà quản 

lý giáo dục về rối loạn tính toán, tr.721- 736.

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế về 

Tâm lý học trường học lần thứ 7 “Thúc 

đẩy sức khoẻ tâm thần tại trường học”, 

mã ISBN; 11/2023

2023

52
Nâng cao hiệu quả dạy học qua sử dụng trò chơi 

cho học sinh tiểu học (Từ trang 89 - 93)

Tạp chí Giáo dục và xã hội

ISSN 1859 - 3917, số đặc biệt tháng 

10/2023

2023

Hoàng Thị Ngát

Vũ Thị Nga



53

Một số biện pháp khắc phục khó khăn tâm lý của 

sinh viên trường Đại học Hải Dương (Từ trang 103 

– 108)

Tạp chí Giáo dục và xã hội

ISSN 1859 - 3917

Số đặc biệt tháng 05/2024

54

Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học tại 

thành phố Hải Dương theo chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 (Từ trang 49 – 53)

Tạp chí Giáo dục và xã hội

ISSN 1859 - 3917

Số đặc biệt tháng 06/2024

55
Nguyễn Thị Minh 

Hải

Kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên Trường Đại 

học Hải Dương

Tạp chí Giáo dục và xã hội

ISSN 1859 - 3917, số đặc biệt tháng 

5/2024 (kỳ 2)

56
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh

Biện pháp bồi dưỡng kiến thức Mĩ thuật và tạo hình cho 

sinh viên ngành Giáo dục Mầm non

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Mã ISSN: 1859 - 0810

Số 311, kì 2, tháng 4 năm 2024

57

Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh, Nguyễn 

Phương Bình

Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng vật liệu thiên nhiên 

trong tổ chức hoạt động tạo hình của trẻ mẫu giáo 5 - 6 

tuổi

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Mã ISSN: 1859 - 0810

Số 309, kỳ 2, tháng 3 năm 2024

58
Nguyễn Phương 

Bình

Sử dụng vật liệu thiên nhiên trong hoạt động tạo hình 

của trẻ mầm non

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Mã ISSN: 1859 – 0810

Số 306, kì 1, tháng 2 năm 2024

59 Phạm Thị Oanh

Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng so sánh cho 

trẻ 5 – 6 tuổi qua hoạt động hình thành biểu tượng hình 

dạng

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Mã ISSN: 1859 – 0810

Số 311, kì 2, tháng 4 năm 2024

60 Vũ Thị Yến Nhi
Thực trạng giáo dục giá trị nghề nghiệp trong đào tạo 

giáo viên mầm non qua thực hành, thực tập

Tạp chí Giáo chức Việt Nam

Mã ISSN: 1859 – 2902

Số 206, tháng 6 năm 2024

61 Dương Thị Yến
Hoạt động nhóm trong quá trình dạy học phần: Phương 

pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán học

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Mã ISSN: 1859 - 0810

Số 311, kì 2, tháng 4 năm 2024

62

Nguyễn Thu Loan

Nghiêm Thị Thùy 

Dương

Những tác động của tình huống có vấn đề tới quá trình 

hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề của trẻ 4 – 5 tuổi

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Mã ISSN: 1859 - 0810

Số 311, kì 2, tháng 4 năm 2024

63
Nghiêm Thị Thùy 

Dương

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trong 

bối cảnh hiện nay

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Mã ISSN: 1859 – 3917

Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2023

2023

64
Trương Thị Hồng 

Diệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục giá trị nghề nghiệp 

cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non qua thực tập 

nghề nghiệp

Tạp chí Thiết bị giáo dục

Mã ISSN: 1859 – 0810

Số 311, kì 2, tháng 4 năm 2024

Vũ Thị Nga



65
Dương Thị Bích 

Hạnh

Tỉnh lược và thế với tư cách phương thức liên kết ở các 

diễn ngôn trong cuốn Hồ Chí Minh "Về vấn đề giáo 

dục"

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống ISSN 0868-

3409, số 7-2024

66
Nâng cao hiệu quả của trò chơi ngôn ngữ trong giảng 

dạy tiếng Anh hiện nay (tr265-268)

Tạp chí Dạy và Học ngày nay

ISSN 2815-5769, Số đặc biệt tháng 4/ 

2024

67
Phát triển năng lực ngữ âm cho SV Sư phạm Trường 

ĐHHD

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 2, tháng 

6/2024

68
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền

Vần và điệu trong ca từ dòng nhạc Tiền chiến (tr125-

131) 

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 

 ISSN 0868-3409, Số 3/2024

69 Đoàn Thị Việt Nga
Những cách tân về cốt truyện truyện ngắn Franz Kafka 

(tr102-111) 

Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Hồng 

Đức ISSN 1859-2759, Số 69 Tháng 

4/2024

70
Nguyễn Thị Ngọc 

Hằng

Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trong bối cảnh 

hiện nay (tr43-47) 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số đặc biệt tháng 3/2024

71 Nguyễn Thị Hòa
Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên bậc Tiểu 

học hiện nay (tr96-101) 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số tháng 12/2023
2023

72 Trịnh Tố Hoan
Nâng cao chất lượng học tập môn Toán của học sinh 

không chuyên ở trường THPT hiện nay (tr36-40) 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số tháng 9/2023
2023

73 Đào Hồng Diệu
Phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn 

Toán ở THPT (tr82-86)

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số đặc biệt tháng 3/2024

74 Vũ Thị Hoạch

Nâng cao hiệu quả thiết kế và tổ chức hoạt động học 

thông qua trò chơi trong dạy học môn Toán ở Tiểu học 

(ttr36-40) 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số tháng 3 (kì 2) 2024

75 Phạm Thị Mỵ
Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học ở Tiểu 

học tại thành phố Hải Dương (tr210-216)

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số tháng 4/2024

76
Đào Thị Tuyết 

Thanh

Đổi mới phương pháp giảng dạy  môn Toán ở Tiểu học 

theo định hướng phát triển năng lực đáp ứng chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 (tr56-60) 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số tháng 4/2024

Nguyễn Thị Phượng



77 Đoàn Thị Việt Nga
Kí hiệu rỗng - ngôn ngữ trần thuật trong truyện 

ngắn Franz Kafka

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 2, tháng 

6/2024

78 Lê Thị Nguyệt

Nghiên cứu mô hình hợp tác giữa trường đại học và 

doanh nghiệp, giải pháp cho Trường Đại học Hải 

Dương

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 2, tháng 

6/2024

79
Nguyễn Thị Thảo 

1986

Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn tại tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hiện nay (Từ 

trang 535 đến trang 540)

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số đặc biệt tháng 3/2024

80
Nguyễn Thị Thảo 

1984

Đào tạo ngành quản trị kinh doanh trong bối cảnh mới 

(từ trang 167 đến trang 172)

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số 157 (218) tháng 

4/2024 (kì 2)

81 Phạm Hồng Thơm

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển thị 

trường Tài chính ở Việt Nam (Từ trang 342 đến trang 

346) 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số đặc biệt tháng 3/2024

82 Đào Thuý Nga
Mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong 

đào tạo sinh viên (Từ trang 217 đến trang 241) 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số đặc biệt tháng 4/2024

83 Hà Thu Hoài

Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng ở 

Việt Nam trong bối cảnh hiện nay (Từ trang 347 đến 

trang 351) 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số đặc biệt tháng 3/2024

84 Hồ Thị Thuý

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo kỹ năng 

mềm cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh (Từ trang 

222 đến trang 226)

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số đặc biệt tháng 4/2024

85 Nguyễn Đình Hà

Đào tạo ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học 

Hải Dương trong bối cảnh mới – thích ứng và thay đổi 

(Từ trang 353 đến trang 357)

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số đặc biệt tháng 5/2024 

(kì 1)

86 Phạm Thị Na

Nâng cao chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh 

tại trường Đại học Hải Dương 

(Từ trang 178 đến trang 182)

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số đặc biệt tháng 4/2024

87 Nguyễn Thị Lý
Nghiên cứu hoạt động khởi nghiệp của sinh viên tại 

trường Đại học Hải Dương (Từ trang 234 đến 236) 

Tạp chí kinh tế và dự báo ISSN 1859-

4972, Số đặc biệt tháng 4/2024 - năm thứ 

57

88 Lưu Thị Lan
Chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế số ở Việt Nam 

hiện nay (Từ trang 398 đến trang 402) 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số đặc biệt tháng 3/2024

89 Phạm Đức Kiểm
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại 

điện tử

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, Số tháng 6/2024



90 Vũ Thị Thảo 1986
Thực trạng phát triển thương hiệu nông sản của tỉnh 

Hải Dương (Từ trang 70 đến trang 76)

Tạp chí công thương

ISSN 0866-7756, Số 2/tháng2/2024

91 Nguyễn Thị Toan
Nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên trong cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0

Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859 - 

0810

92

Tong Van Luyen, Le 

Thi Lan, Nguyen Thi 

Van Anh, Nguyen Thi 

Toan, Pham Duy 

Phong, Nguyen Quoc 

Dinh

Array Pattern Synthesis: An Aspect of Optimization 

Approaches

HTKHQT: Proceedings of the 2024 

Vietnam - Japan international symposium 

on antennas and propagation 

93 Đinh Trọng Toàn
Nâng cao chất lượng đào tạo ngành kỹ thuật Điện tử - 

Viễn thông ở sinh viên ở các trường đại học hiện nay

Tạp chí Giáo Chức Việt Nam

Mã ISSN: 1859 - 2902, số 199, T11/2023
2023

94 Trần Vũ

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề sửa chữa Điện dân 

dụng cho sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học hiện 

nay

Tạp chí Giáo Chức Việt Nam

Mã ISSN: 1859 - 2902, số 199, T11/2023
2023

95 Đoàn Văn Hải
Application of sliding control in DC electric drives 

Working with load through flexible joints

The International Conference on 

Power, Energy and Cybernetics 2023 

(ICPEC 2023)

2023
https://vjol.info.vn/index.php/t

hanhdong/article/view/88152

96

Đoàn Văn Hải, 

Nguyễn Ngọc 

Cương, Vũ Văn 

Hoàng

Hoạt động thực hành STEM xây dựng máy phát áp 

điện

Tạp chí Thiết bị giáo dục (Journal of 

educational equipment: Education 

management, Volume 1, Issue 310 (April 

2024) ISSN 1859 - 0810)

97

Dung Dang Chi, Nam 

Phan Hoai, Hung Bui 

Duc, Tu Pham Minh, 

Hieu Dinh Thi Trung, 

Vuong Dang Quoc

Combination of Analytical Model and Finite 

Element Method for Designing High Voltage Shunt 

Reactors

Chuyên san Kỹ thuật điều khiển và tự 

động  hoá, ISSN 1859 - 0551, Vol 5(1) 

April (2024)

98

Mô hình hoá và mô phỏng bức xạ điện từ của anten 

chấn tử đối xứng sử dụng phần mềm mô phỏng 

CST Studio SE

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 2, tháng 

6/2024

99
Hoạt động thực hành STEM xây dựng máy phát áp 

điện

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 2588-

1329

100

Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo sinh 

viên ngành Sư phạm Ngữ văn hiện nay (từ trang 53 

đến trang 58)

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

ISSN 1859-3917, số tháng 3/2024

Phan Đình Trung

Phạm Thị Thu Thủy

https://vjol.info.vn/index.php/thanhdong/article/view/88152
https://vjol.info.vn/index.php/thanhdong/article/view/88152


101

Tổng quan tình hình nghiên cứu về con người Nam 

Bộ trong sáng tác văn xuôi của một số nhà văn tiêu 

biểu từ đầu TK XX đến nay 

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 1, tháng 

3/2024

102

Hình tượng nam giới và diễn ngôn về tình yêu - 

hôn nhân trong truyện ngắn chữ Hán Việt Nam thế 

kỷ XV đến XIX (từ trang 23 đến trang 34)

Tạp chí Khoa học, Đại học Thủ đô Hà 

Nội, số 72 năm 2023; chỉ số ISSN 

2354-1512

2023

103

Đổi mới dạy đọc hiểu văn bản truyện trong chương 

trình Ngữ văn 2018 (cấp THCS) theo đặc trưng mã 

thể loại

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Những 

vấn đề mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn 

học từ tầm nhìn hiện đại” tổ chức tại Viện Văn 

học, tháng 12/2023. Kỷ yếu đang xuất bản dưới 

dạng sách chuyên khảo có chỉ số ISBN, có xác 

nhận của BTC HT

2023

104 Nguyễn Đức Toàn

Từ mối quan hệ giữa đọc - viết - nói và nghe trong 

chương trình Ngữ văn 2018 đến phương án đổi mới 

đào tạo sinh viên Sư phạm Ngữ văn (qua kiểu văn 

bản thông tin - SGK Ngữ văn 6), (từ trang 273 đến 

trang 284)

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Chương 

trình giáo dục môn Ngữ văn 2018 và sách giáo 

khoa Ngữ văn - Thực tiễn dạy học và những 

vấn đề đặt ra cho đào tạo giáo viên, tổ chức 

tháng 2/2024 tại Đại học Thủ đô Hà Nội, in 

thành sách, chỉ số ISBN 978-604-80-9139-2 do 

NXB Thông tin và truyền thông ấn hành 

105

Lê Văn Phong, 

Nguyễn Thị Thanh 

Hoa

Tư duy đột phá của tỉnh Quảng Ninh trong phát 

triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết XIII 

của Đảng

(Từ trang 815 đến trang 828)

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia: “Tư 

duy và Hành động đột phá của tỉnh Quảng 

Ninh: Giá trị lý luận và thực tiễn”, Bộ Biên tập 

Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung 

ương,  Tỉnh ủy Quảng Ninh, tập 1, tháng 

10/2023

2023

106

Xây dựng chương trình đào tạo ngành Ngữ văn 

trình độ đại học đáp ứng mục tiêu dạy học phát 

triển năng lực (trang 162 đến trang 165)

2023

107

Thực trạng dạy và học ngữ văn tại các trường trung 

học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

(trang 295 đến trang 296)

2023

Nguyễn Thị Thanh 

Tâm

Tạp chí Công dân & Khuyến học Dạy và 

Học ngày nay

- Mã ISSN 2851-5769

- Số đặc biệt tháng 9/2023

Nguyễn Đức Toàn

Phạm Thị Thu Thủy



108

Vận dụng dạy học tích hợp vào một số nội dung 

Địa lí trung học phổ thông góp phần hình thành và 

phát triển năng lực giải quyết vấn đề  thực tiễn cho 

học sinh (Trang 130 đến trang 131)

Tạp chí Công dân & Khuyến học Dạy và 

Học ngày nay

- Mã ISSN 2851-5769

- Số đặc biệt tháng 9/2023

2023

109

Nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp trong chương 

trình gióa dục phổ thông mới ở trường trung học cơ 

sở. (Trang 106 đến trang 107, xem tiếp ở trang 

101)

Tạp chí Công dân & Khuyến học Dạy và 

Học ngày nay, Mã ISSN 2851-5769, Số 

tháng 10/2023

2023

110 Nguyễn Thị Thảm

Rèn tư duy tự chủ cho sinh viên trường Đại học 

Hải Dương thông qua tri thức triết học trong cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0

(trang 323 đến trang 326)

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

- Số 309, kỳ 2, tháng 3 năm 2024.

- Mã ISSN 1859-0810

111 Trần Việt Dũng

Từ vai trò của tầng lớp trí thức với phong trào yêu 

nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX ở Việt Nam 

đến việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên 

Trường Đại học Hải Dương hiện nay (trang 294 

đến trang 296)

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

- Số 309, kỳ 2, tháng 3 năm 2024.

- Mã ISSN 1859-0810

112 Trần Thị Ngoan

Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần 

Cơ sở văn hóa Việt Nam tại Trường Đại học Hải 

Dương (Từ trang 185 đến 189)

Tạp chí Giáo dục và Xã hội số:157 (218), 

04/2024 (Kì: 2)

 (ISSN 1859 – 3977)

113
Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh

Nâng cao chất lượng chương trình ngành Sư phạm 

Ngữ văn đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển năng 

lực

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

số đặc biệt, tháng 5/2024 (Kì: 2) (ISSN 

1859 – 3917)

114

Về trang phục nhân vật trong truyện “Tình yêu và 

danh dự và thương hại và kiêu hãnh và cảm thông 

và hi sinh” của Nam Lê

Tạp chí Công dân & Khuyến học Dạy và 

Học ngày nay, Mã ISSN 2851-5769, Số 

tháng 5/2024

115
Một số dạng thức biến thể thay thế thành tố của 

thành ngữ đối trong Truyện Kiều - Nguyễn Du

Tạp chí Công dân & Khuyến học Dạy và 

Học ngày nay, Mã ISSN 2851-5769, Số 

tháng 5/2024

116 Bùi Thị Thuỷ
Phương thức danh hóa động từ trong tiếng Anh và 

tiếng Việt

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Mã ISSN: 1859 - 3917

Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2023

2023

Nguyễn Thị Hải Vân

Phùng Thị Lượt



117 Bùi Thị Thuỷ
Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh cho sinh 

viên trường Đại học Hải Dương hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia "Dạy và học 

ngoại ngữ ở bậc đại học, góc nhìn từ thực 

tiễn:, ISBN: 978-604-350-343-2, 3/2024

118 Đỗ Thị Ngọc Tú
Nâng cao hiệu quả liên kết giữa trường đại học và 

doanh nghiệp trước bối cảnh tự chủ đại học

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 2, tháng 

6/2024

119

“Exploring TPACK (Technological Pedagogical 

content Knowledge) Competency of Hai Duong 

Province High SchoolEnglish Teachers”. (Khám 

phá năng lực dạy học theo TPACK của giáo viên 

tiếng Anh cấp THPT tại Hải Dương)

120

Using Peer Feedback in Improving 10th Grade  

Students’ English writing Performance (Sử dụng 

phản hồi đồng đẳng trong việc cải thiện khả năng 

viết Tiếng Anh của học sinh lớp 10)

121 Vũ Thị Điệp Lan
“Nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên trường 

Đại học Hải Dương”

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Mã ISSN: 1859 - 3917

Số Đặc biệt, tháng 3 năm 2024

122 Phạm Thị Hà Trang
Nâng cao hiệu quả hoạt động cải thiện kỹ năng nói 

cho sinh viên trường Đại học Hải Dương

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Mã ISSN: 1859 - 3917

Số Đặc biệt, tháng 3 năm 2024

123 Lê Thị Bắc
Nâng cao kĩ năng viết bài luận Tiếng Anh cho sinh 

viên Trường ĐH Hải Dương

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Mã ISSN: 1859 - 3917

Số Đặc biệt, tháng 3 năm 2024

124

Vu Trong Luong, 

Nguyen Duc Huy, 

Nguyen Van Minh, 

Nguyễn Ngọc Viên

On asymptotic periodic solutions of fractional 

differential equations and applications

Proceedings of the American 

Mathematical Society, 151 (2023)
2023

https://www.ams.org/journals/

proc/2023-151-12/S0002-9939-

2023-16484-9/home.html

125

Le Anh Minh, 

Nguyễn Ngọc 

Viên

Circular Spectrum and Asymptotic Periodic 

Solutions to a Class of Nondensely Defined 

Evolution Equations

Communic ations of the Korean 

Mathemati cal Society

Volume 38 Issue 4, 2023

2023
https://koreascience.kr/article/

JAKO202333255706960.page;

126 Nguyễn Ngọc Viên
Nghiệm tuần hoàn tiệm cận của lớp phương trình 

tiến hóa có trê trên nửa đường thẳng

Hội nghị toán học toàn quốc lần thứ 10, 

2023
2023

Nguyễn Việt Long

Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học 

Thái Nguyên

 Mã ISSN: 1859 – 2171

                  2734-9098

Tập 220, số 03, 2024

https://www.ams.org/journals/proc/2023-151-12/S0002-9939-2023-16484-9/home.html
https://www.ams.org/journals/proc/2023-151-12/S0002-9939-2023-16484-9/home.html
https://www.ams.org/journals/proc/2023-151-12/S0002-9939-2023-16484-9/home.html
https://koreascience.kr/article/JAKO202333255706960.page;
https://koreascience.kr/article/JAKO202333255706960.page;


127

Thi Hao Nguyen, 

Hongbing Deng, 

Zained Zahra Abbas, 

Thi Thoa Lam, 

Hussain Raza Abbas

The effect of natural capital, regional development, 

FDI, and natural resourse rent on enviromental 

performance: The Mediating role of green 

innovation, 

Resources Policy 91 (2024) 104923, 

Elsevier.

https://authors.elsevier.com/a/

1iob914YFxBg1N

128 Bùi Hồng Đoàn

Nâng cao hoạt động dạy và học môn Vật lí theo 

hướng phát triển năng lực học sinh THPT trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương.

Tạp chí Giáo dục và xã hội, ISSN 1859-

3917, số đặc biệt tháng 9/2023
2023

129 Phạm Thị Lương

Phát triển năng lực tự học môn Hoá học của học 

sinh ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương.

Tạp chí Giáo dục và xã hội, ISSN 1859-

3917, số đặc biệt tháng 9/2023
2023

130 Nguyễn Thị Trang
Nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm hoá học 

trong giảng dạy môn Hoá học ở THCS hiện nay

Tạp chí Giáo dục và xã hội, ISSN 1859-

3917, Số đặc biệt tháng 10/2023
2023

131 Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi
Tạp chí Giáo dục và xã hội, ISSN 1859 - 

3917, số đặc biệt tháng 4/2024

132

Thiết kế Module tự học có hướng dẫn trong dạy 

học Sinh học 11 nhằm nâng cao năng lực tự học 

cho học sinh

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 1, tháng 

3/2024

133 Hoàng Thế Anh

Một số giải pháp phát triển năng lực số của giảng 

viên giảng dạy môn Toán cho SV sư phạm Toán 

trường ĐHHD

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 2, tháng 

6/2024

134 Dương Hồng Nhung

Đổi mới phươg pháp dạy học nhằm nâng cao tính 

chủ động học tập của sinh viên ngành Tài chính - 

Ngân hàng trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, 

Từ trang 490 đến trang 494

Tạp chí “Giáo dục và xã hội” 

ISSN 1859-3917, Số đặc biệt. Tháng 

10/2023

2023

135
Phạm Thị Thu 

Trang

Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng Báo cáo tài 

chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Dương, 

Trang 87-107

Hội thảo Khoa học Quốc gia về Kế 

toán - Kiểm toán, 2024

136
Phạm Thị Thu 

Trang
Bàn về ảnh hưởng của Blockchain đến kế toán

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 1, tháng 

3/2024

137 Hoàng Thị Huyền
Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra, 

kiểm soát các DN

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 1, tháng 

3/2024

Phạm Thị Hòa

https://authors.elsevier.com/a/1iob914YFxBg1N
https://authors.elsevier.com/a/1iob914YFxBg1N
https://authors.elsevier.com/a/1iob914YFxBg1N


138 Phạm Thị An 
Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn đối 

với cá nhân cư trú

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 1, tháng 

3/2024

139
Phạm Thị An

Nguyễn Phi Hùng

Lựa chọn mô hình kế toán quản trị cho DN nhỏ và 

vừa, Trang 24-29

Tạp chí Thuế Nhà nước. Số 16. Tháng 

4/2024, ISSN: 1859-0756

140

Nguyễn Quang 

Tuấn, Đỗ Thị Thúy 

Hường

Nghiên cứu về sự hài lòng của sinh viên với chất 

lượng dịch vụ đào tạo của các trường đại học công 

lập khối kinh tế trên địa bàn Hà Nội, Từ trang 45 

đến trang 47

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 

kỳ 1 tháng 1 (số 225), 2024, ISSN: 

1859 - 4903

141
Đỗ Thị Thúy 

Hường

Sử dụng phương pháp tình huống trong dạy đại học 

ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Hải Dương 

Từ trang 333 đến trang 336

Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN: 1859 - 

0810. Số đặc biệt. Tháng 6.2024

142
Nguyễn Thị Thu 

Trang

Nâng cao chất lượng sinh viên ngành kế toán đáp 

ứng yêu cầu chuẩn kế toán trong bối cảnh mới, Từ 

trang 475 đến trang 479

Tạp chí “ Giáo dục và xã hội” 

ISSN 1859-3917, số đặc biệt tháng 

12/2023

2023

143
Cao Thị Thu 

Phương

Bồi dưỡng kỹ năng thực hành kế toán cho văn thư 

ở các trường tiểu học hiện nay, Từ trang 28 - trang 

30

Tạp chí “Giáo chức Việt Nam” ISSN 

1859-2902, số 200, tháng 12/2023
2023

144 Nguyễn Thị Vân
Tác động của chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, 

Từ trang 242 đến trang 246

Tạp chí “Giáo dục và xã hội” 

ISSN 1859-3917, số đặc biệt. Tháng 

4/2024

145

Tạ Văn Thắng

Lê Thị Tuyết Mai, 

Đào Thị Lan Anh

Dự báo rủi ro tài khóa tổng thể của Việt Nam đến 

năm 2030 và khuyến nghị (tr.5-tr.11)

Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán 

Mã: 1859-4093, kỳ 1 tháng 12 (số 

253), 2023

2023

146

Phạm Quỳnh Mai, 

Đào Ngọc Uyên 

Trang, Đào Thị Lan 

Anh

The impact of acroeconomic variables on the 

financial resources of enterprises in Vietnam (tr153-

tr164)

Kỷ yếu hội thảo KH quốc tế, Mã ISBN: 978-

604-79-3906-0. Proceedings of the fifth 

international conference on finance and 

accounting for the promotion of sustainable 

development in the private sector (FASPS5), 

11/2023

2023

147
Nguyễn Thị Thanh 

Hương

Chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán hiện 

nay, Từ trang 181 đến trang 186

Tạp chí “ Giáo dục và xã hội” 

ISSN 1859-3917, Số 156 (217) tháng 

3/2024 (kì 2)



148 Bùi Phương Thanh

Đào tạo ngành kế toán tại các trường đại học trong 

bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Từ trang 

226 đến trang 230.

Tạp chí: Giáo dục và Xã hội.  Tháng 

10/2023.

 Mã ISSN: 1859-3917.

2023

149 Phạm Thị Huế

Tác động của thuế giá trị gia tăng đến các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay, Từ trang 

172 đến trang 177.

Tạp chí: Giáo dục và Xã hội.  Tháng 

12/2023.

 Mã ISSN: 1859-3917.

2023

150 Vũ Quốc Vững

Nhân tố ảnh hưởng tới ý định triển khai hóa đơn 

điện tử tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, 

Trang 101-103

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình 

Dương. Số 661. Tháng 6.2024, ISSN 

0868-3808

151 Nguyễn Thị Ngọc

Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng kế toán 

đám mây tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt 

Nam, Trang 110-112

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình 

Dương. Số 660. Tháng 6.2024

152 Trần Thị Diệu Loan
Tháo gỡ những vướng mắc khi áp dụng hoá đơn 

điện tử ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329

153 Lê Thị Hà Anh
Hướng dẫn hoạt động tự học học phần Kế toán - tài 

chính cho sinh viên Trường Đại học Hải Dương

Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN: 1859 - 

0810

154
Nguyễn Thị Thu 

Hiền

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục thể 

chất tại trường Đại học Hải Dương hiện nay (Từ 

trang 480 đến trang 484) 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, ISSN 1859-

3917, Số đặc biệt tháng 12/2023
2023

155
Nguyễn Thị Hồng 

Vân

Đổi mới phương pháp dạy học Mỹ thuật ở Tiểu học 

theo hướng phát triển năng lực học sinh trên địa 

bàn Tỉnh Hải Dương (Từ trang 442 đến trang 446)

Tạp chí Giáo dục và xã hội, ISSN 1859-

3917, Số đặc biệt tháng 9/2023
2023

156 Trần Doãn Khoa

Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy môn 

GDTC tại trường Đại học Hải Dương, Từ trang 59 - 

trang 62

Tạp chí Đào tạo và huấn luyện thể thao - 

ISSN 1859-4417, Số 5/2023
2023

157

Nâng cao chất lượng dạy học các nội dung GDTC 

cho sinh viên các trường Đại học hiện nay (Từ 

trang 67 đến trang 68)

Tạp chí Công dân và khuyến học, dạy và 

học ngày nay,  ISSN 2815-5769, Số đặc 

biệt tháng 5/2024

158

Nâng cao hứng thú cho sinh viên trong giờ học 

chính khóa học phần Giáo dục thể chất tại Trường 

Đại học Hải Dương hiện nay

Tạp chí Công dân và khuyến học, dạy và 

học ngày nay, ISSN 2815-5769, Số tháng 

06/2024

159 Phạm Thành Đông

Tổ chức trò chơi thể thao trong giờ nghỉ giải lao 

cho học sinh các trường trung học phổ thông hiện 

nay, (Từ trang 47 đến trang 49)  

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, ISSN: 1859-

2902, Số đặc biệt tháng 5/2024

Nguyễn Hữu Thái



160
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 

Đổi mới phương pháp dạy học Âm nhạc ở Tiểu học 

theo hướng phát triển năng lực học sinh, (Từ trang 

124 đến trang 129) 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, ISSN 1859-

3917,  Số tháng 9/2023
2023

161 Trần Đức Hạnh

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Mỹ 

Thuật ứng dụng ở Đại học trong bối cảnh hội nhập 

Quốc tế (Từ trang 201 đến trang 204, 225)

Tạp chí Giáo dục và xã hội, ISSN 1859-

3918, Số đặc biệt tháng 9/2023  
2023

162
Một số biện pháp rèn luyện thể lực cho sinh viên 

các trường hiện nay 

Tạp chí Công dân và khuyến học, dạy và 

học ngày nay, ISSN 2815-5769, Số đặc 

biệt tháng 5/2024

163
Thực trạng thể lực chung của sinh viên năm thứ 

nhất Trường Đại học hải Dương

Tạp chí Công dân và khuyến học, dạy và 

học ngày nay, ISSN 2815-5769, Số tháng 

06/2024

164 Vũ Thị Cúc 

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên dạy môn 

giáo dục QP&AN ở các trường Đại học hiện nay 

(Từ trang 73 đến trang 75) 

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, ISSN: 1859-

2902, Số 200 tháng 12/2023
2023

165

Nâng cao ý thức  học môn Giáo dục quốc phòng - 

An ninh cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại 

học trong giai đoạn hiện nay, trang 104 - 105

Tạp chí Dạy và học, ISSN 2815 - 5769, Số 

tháng 4/2024 

166
Nhu cầu tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa của 

sinh viên trường Đại học 

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 2, tháng 

6/2024

167 Lê Bách Ngọc
Nâng cao hiệu quả học tập môn Giáo dục quốc 

phòng và An ninh cho Sinh viên hiện nay

Tạp chí Công dân và khuyến học, dạy và 

học ngày nay , ISSN 2815-5769 Số tháng 

06/2024

168 Đỗ Quốc Vương
Phát triển thể lực cho sinh viên Trường Đại học 

Hải Dương

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ISSN: 1859-

3917, Số đặc biệt tháng 6.2024

169 Nguyễn Văn Viết
Nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ sinh học 

trong bảo vệ môi trường (Trang 417 đến 421).

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ISSN: 1859-

3917, Số đặc biệt tháng 3.2024.

170 Trần Thị Tuyền

Giải pháp nâng cao giáo dục lý tưởng cách mạng, 

khơi dạy khát vọng cống hiến cho sinh viên đại 

học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện 

nay. (Trang 497 đến 501).

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ISSN: 1859-

3917, Số đặc biệt tháng 9.2023
2023

Phạm Văn Đỏ

Lê Bách Ngọc



171 Trần Thị Tuyền

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận 

chính trị góp phần xây dựng văn hóa chất lượng 

trong giảng dạy các môn lý luận chính trị tại trường 

Đại học Hải Dương (Trang 516-524).

Hội đồng lý luận Bộ Công an. Kỷ yếu Hội 

thảo khoa học xây dựng văn hóa chất 

lượng tại các học viện, trường đại học 

công an nhân dân, 2024

172 Nguyễn Văn Thắng

Ứng dụng công nghệ thông tin vào học ngành kỹ 

thuật điện tử của sinh viên các trường đại học hiện 

nay (Trang 93 đến 95).

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, ISSN: 1859-

2902, Số 199, tháng 11.2023.
2023

173 ThS. Bùi Thị Thắm

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn 

Công nghệ của học sinh lớp 7 ở các trường THCS 

hiện nay (Trang 52-54).

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, ISSN: 1859-

2902, Số 199, tháng 11.2023.
2023

174
Trương Thị Hồng 

Diệp

Ứng dụng giáo dục STEM trong dự án "thiết kế và 

sử dụng dụng cụ âm nhạc" cho trẻ 4-5 tuổi

Tạp chí Đại học Hải Dương, ISSN 

2588-1329, năm thứ 11, số 1, tháng 

3/2024

175 Nguyễn Thị Xoan

Nâng cao hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 

giáo dục tại  trường Đại học Hải Dương, Trang 408-

412

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ISSN: 1859-

3917, Số đặc biệt tháng 3.2024

176 Lương Minh Huệ

Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thắng 

lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, Từ trang 6 

đến trang 10

Tạp chí Giáo dục và xã hội. ISSN 1859 - 

3917, số đặc biệt tháng 9/2023
2023

177
Trương Thị Thu 

Quỳnh

Phát triển đội ngũ giảng viên ngành Quản trị kinh 

doanh trong các trường Đại học công lập, Từ trang 

100 đến trang 104

Tạp chí Giáo dục và xã hội. ISSN 1859 - 

3918, số 157 (218) tháng 4/2024 (kì 2)

178

Vũ Công Giao, 

Nguyễn Phương Uyên, 

Nguyễn Mạnh Tuân, 

Nguyễn Thị An, 

Nguyễn Hạnh Nguyễn, 

Nguyễn Nguyệt

Electric cigarettes in VietNam: Emering risks and 

legal challenges

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Phòng 

chống tác hại của thuốc lá theo pháp luật 

của VN, Pháp và quốc tế, mã số 2L-

288ĐH2023, tháng 6/2024

179

Vũ Công Giao, 

Nguyễn Mạnh 

Tuân

Thúc đẩy giáo dục quyền con người- nội dung quan 

trọng trong Tuyên bố và Chương trình hành động 

Viên

Tạp chí Quyền con người, ISSN: 2615 - 

899X, số chuyên đề 33-2023
2023

180
Các hướng dẫn quốc tế về trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp và gợi mở cho Việt Nam

Tạp chí Quyền con người, ISSN: 2615 - 

899X, số 4 (32)-2023
2023

181

Thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

thông qua thực hành kinh doanh có trách nhiệm ở 

Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10, tháng 

5/2024

TC xuất 

bản chậm, 

chưa về

Nguyễn Mạnh Tuân



182

Quản lí nguồn nhân lực chất lượng cao đào tạo tại 

các trường đại học đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH 

đất nước

Tạp chí Dạy và Học ngày nay, ISSN 2851-

5769, Số tháng 8/2023 
2023

183
Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường 

THPT

Tạp chí Công dân & Khuyến học Dạy và 

Học ngày nay, ISSN 2851-5769, Số đặc 

biệt tháng 9/2023

2023

183 Tô Văn Sông
Sử dụng PP giảng dạy theo quy trình NCKH trong 

giảng dạt học phần Triết học

QĐ số 927/QĐ-SKHCN ngày 01/7/2024 

v/v công nhận SK cấp Tỉnh năm 2024 

184
Nguyễn Đình Hưng, 

Đoàn Văn Hải

Chế tạo bản demo hệ thống điện mặt trời và xây 

dựng mô hình dạy học chuyên đề "Điện mặt trời áp 

mái hoà lưới điện quốc gia" cho sinh viên ngành kỹ 

thuật điện theo hướng gắn lý thuyết với thực hành 

và gắn đào tạo với lao động sản xuất

Thông báo số 291/TB-BTC.HT ngày 

29/11/2023 về danh sách các giải pháp 

đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải 

Dương lần thứ XIII (2022-2023)

Danh sách gồm  … công bố khoa học./.

13 công bố quốc tế

Trong nước 145

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - TT - TV
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